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Tên trường học 

 
 
 

Chương trình 

 
 
 

Nhóm lớp 

 
 
Ghi Danh 
2020- 
21 Thực Tế 

 
 
Ghi Danh 
2021- 
22 Thực Tế 

 
Dự 
Kiến 
2021-
22 
Ghi Danh 

 
Thực 
Tế so 
với Dự 
Kiến 
2021-22 

Phần 
Trăm 
Thực Tế 
so với 
Dự Kiến 
2021-22 

Abernethy Khu Vực Lân Cận ES 451 374 470 -96 -20.4% 
Arleta Khu Vực Lân Cận ES 323 269 343 -74 -21.6% 
Atkinson Khu Vực Lân Cận ES 246 206 249 -43 -17.3% 
Atkinson DLI Tiếng Tây Ban 

Nha 
ES 144 136 147 -11 -7.5% 

Bridger Khu Vực Lân Cận ES 123 126 129 -3 -2.3% 
Bridger DLI Tiếng Tây Ban 

Nha 
ES 250 211 249 -38 -15.3% 

Creston Khu Vực Lân Cận ES 270 250 265 -15 -5.7% 
Duniway Khu Vực Lân Cận ES 468 436 489 -53 -10.8% 
Glencoe Khu Vực Lân Cận ES 395 373 419 -46 -11.0% 
Grout Khu Vực Lân Cận ES 350 340 363 -23 -6.3% 
Kelly Khu Vực Lân Cận ES 243 238 252 -14 -5.6% 
Kelly DLI Tiếng Nga ES 176 134 203 -69 -34.0% 
Lent Khu Vực Lân Cận ES 163 151 167 -16 -9.6% 
Lent DLI Tiếng Tây Ban 

Nha 
ES 142 126 134 -8 -6.0% 

Lewis Khu Vực Lân Cận ES 368 337 401 -64 -16.0% 
Llewellyn Khu Vực Lân Cận ES 460 395 491 -96 -19.6% 
Marysville Khu Vực Lân Cận ES 274 248 271 -23 -8.5% 
Richmond DLI Tiếng Nhật ES 600 551 609 -58 -9.5% 
Vestal Khu Vực Lân Cận ES 228 207 236 -29 -12.3% 
Whitman Khu Vực Lân Cận ES 185 152 210 -58 -27.6% 
Woodmere Khu Vực Lân Cận ES 269 253 268 -15 -5.6% 
Woodstock DLI Tiếng Hoa ES 284 255 307 -52 -16.9% 
Woodstock Khu Vực Lân Cận ES 242 224 255 -31 -12.2% 
Cộng Tiểu Học    6,654  5,992  6,927 -935 -13.5% 
Creative Science Lựa Chọn Chuyên 

Môn 
K8 450 419 453 -34 -7.5% 

Harrison Park DLI Tiếng Hoa K8 84 72 114 -42 -36.8% 
Harrison Park Khu Vực Lân Cận K8 517 457 540 -83 -15.4% 
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Sunnyside 
Environmental 

Khu Vực Lân 
Cận/Chuyên Môn 

K8 522 469 522 -53 -10.2% 

Cộng K-8    1,573  1,417  1,629 -212 -13.0% 
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Hosford DLI Tiếng Hoa MS 139 116 139 -23 -16.5% 
Hosford Khu Vực Lân Cận MS 537 513 540 -27 -5.0% 
Kellogg Khu Vực Lân Cận MS 0 533 563 -30 -5.3% 
Kellogg Spanish DLI MS 0 151 157 -6 -3.8% 
Lane Khu Vực Lân Cận MS 367 322 355 -33 -9.3% 
Lane DLI Tiếng Nga MS 49 41 51 -10 -19.6% 
Mt Tabor DLI Tiếng Nhật MS 274 249 273 -24 -8.8% 
Mt Tabor Khu Vực Lân Cận MS 369 327 339 -12 -3.5% 
Mt Tabor Spanish DLI MS 78 69 75 -6 -8.0% 
Roseway Heights Khu Vực Lân Cận MS 509 483 507 -24 -4.7% 
Roseway Heights Spanish DLI MS 93 106 89 17 19.1% 
Roseway Heights DLI Tiếng Việt MS 15 0 31 -31 -100.0% 
Sellwood Khu Vực Lân Cận MS 549 553 569 -16 -2.8% 
Cộng Trung Học Cơ Sở    2,979  3,463  3,688 -225 -6.1% 
Cleveland Tổng HS 1.581 1.623 1.590 33 2.1% 
Franklin Tổng HS 2.010 2.014 2.060 -46 -2.2% 
McDaniel Tổng HS 1.173 1.369 1.280 89 7.0% 
Cộng Trung Học Phổ 
Thông 

   4,764  5,006  4,930 76 1.5% 

 


